
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

 
Số:         /BC-HĐPH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hoá, ngày          tháng 11 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 19/7/2023 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Chiêm Hóa báo cáo kết quả thực hiện, cụ 

thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Việc ban hành văn bản để triển khai thực hiện 

Để chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong nhân dân, Hội 

đồng phối hợp PBGDPL huyện (sau đây gọi là Hội đồng phối hợp) đã ban hành và 

tham mưu cho UBND huyện ban hành và thực hiện các quyết định, kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 

2023, cụ thể như sau: 

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/02/2023 về 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND 

huyện về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua kỳ họp thứ 4 và  kỳ họp bất thường lần thứ hai; Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 27/02/2023 về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023. 

 - Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Kế hoạch số 

65/KH-HĐPH ngày 18/3/2023 về hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện năm 2023; Kế hoạch số 67/KH-HĐPH ngày 21/3/2023 về tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn, trường học và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 68/KH-HĐPH ngày 21/3/2023 

về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc ít người, gắn với việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng 

chính sách năm 2023; Văn bản số 1237/HĐPBGDP L ngày 06/6/2023 về việc 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; Văn bản số 1235/HĐPH ngày 

06/6/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022-2027”; Văn bản số 1444/HĐPH ngày 28/6/2023 về việc hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân”. 
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 2. Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa 

phương đối với công tác PBGDPL 

Trong những năm qua công tác PBGDPL luôn được cấp ủy và chính quyền 

huyện quan tâm và coi là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Vì vậy hàng năm cấp ủy, 

chính quyền huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực 

hiện công tác PBGDPL một cách triệt để và thống nhất trên toàn huyện. Hội đồng 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp và các cơ quan đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức 

và nhân dân. 

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu cho UBND huyện 

tiếp tục quán triệt, học tập Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ số: 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về 

thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. Quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, trưởng thôn bản 

và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.   

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực 

hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội, góp 

phần thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.  

 Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện 

Hội đồng phối hợp gồm 31 thành viên, Hội đồng được kiện toàn theo Quyết 

định số: 331/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện, Chủ tịch hội đồng do 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hoá - Xã hội đảm nhiệm, 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng do đồng chí Trưởng phòng Tư pháp đảm 

nhiệm, các thành viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

Ngoài ra mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện uỷ, UBMTTQ huyện và lãnh đạo các 

tổ chức đoàn thể huyện, Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

(Danh sách gửi kèm tại Phụ lục số 01) 

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp huyện giúp cấp uỷ, chính quyền địa 

phương trong việc phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ huyện đến thôn, 
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tổ chức triển khai kịp thời các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban TVQH 

thông qua. 

2. Lực lượng làm công tác PBGDPL 

UBND huyện đã kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện với 29 thành 

viên theo Quyết định số: 2641/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND huyện 

Chiêm Hóa. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn kiện toàn tuyên truyền 

viên pháp luật với tổng số 319 thành viên.  

- Nhìn chung Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành viên Hội đồng đa số hoạt 

động có hiệu quả.  

- Tuyên truyền viên không tham gia hoạt động PBGDPL: Không có 

(Danh sách gửi kèm tại Phụ lục số 02) 

3. Việc thực hiện các hình thức PBGDPL 

3.1. Đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, đề án 

về PBGDPL giai đoạn 2021 - 2027 

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với 

vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” 

Công an huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL của lực 

lượng Công an huyện, đặc biệt là lực lượng Công an xã, thị trấn theo hướng lấy 

người dân làm trung tâm, bảo đảm công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, cụ thể 

tập trung PBGDPL vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản 

pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự như: Luật Phòng, chống ma 

tuý, Luật Cư trú, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi 

hành...; ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, 

gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; tình hình tội phạm, vi phạm 

pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giúp đỡ, 

hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của lực 

lượng Công an nhân dân… với các hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú. 

Thông qua các hội nghị, họp thôn, tổ nhân dân, tuyên truyền lưu động và trên hệ 

thống loa FM trên địa bàn,… được 1.327 lượt = 68.452 người tham gia; tuyên truyền 

qua loa phát thanh của các tổ dân phố, thôn bản trên địa bàn huyện mỗi tuần 02 buổi. 

Trong kỳ, Công an huyện đã cung cấp tin cho Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện 75 bản tin về an toàn giao thông và nhiều bản tin khác về công tác 

phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Biên soạn, 

thiết kế, in ấn 269 poster, 49.900 tờ rơi, 43 bảng, thực hiện 23 pa nô, 50 băng rôn 

khẩu hiệu tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Công an huyện phối hợp với chính quyền các xã Linh Phú và Tri Phú triển 

khai Tổ công tác tuyên truyền trực tiếp được 346 lượt, nhằm vận động các đối 

tượng theo tổ chức “Ân điển cứu rỗi” và tuyên truyền về bản chất sai trái của tổ 

chức cho bà con và các đối tượng tin theo. Đồng thời triển khai các biện pháp 
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nghiệp vụ, phối hợp tuyên truyền, xây dựng thành công 02 xã Linh Phú và Tri Phú 

là xã điển hình về an ninh Tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về lĩnh vực 

xuất, nhập cảnh và xuất khẩu lao động, vận động 2.590 lượt công dân ký cam kết 

không xuất cảnh trái phép. 

Trong năm, Công an huyện đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp xã Tri Phú 

xây dựng 01 mô hình “ Tổ tự quản về an ninh trật tự” hoạt động có hiệu quả, được 

nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, được Công an tỉnh ghi nhận là điểm sáng trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình hoạt động có 10 thành viên, 

tích cực trong các hoạt động tuyên truyền về tác hại ma túy, Luật Giao thông 

đường bộ và phòng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước và các quy định của địa phương… Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn ngày càng ổn định, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy 

định của pháp luật, tập trung làm ăn, cải thiện đời sống.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các ứng 

dụng trên thiết bị di động để PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa 

bàn, lĩnh vực, trọng tâm là các trang Fanpage, trang ZALO OA của Công an cấp xã 

và Công an huyện Chiêm Hóa. Thông qua Trang fanpage Công an huyện đã kịp 

thời phản ánh các sự việc liên quan đến an ninh trật tự; tuyên truyền pháp luật; 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật cho người dân trên địa bàn với 315 tin bài có 20. 746 lượt thích và trên 28.000 

người theo dõi. Công an các xã, thị trấn thường xuyên viết, đăng tải tin bài trên 

trang Zalo OA và các trang fanpage cụ thể được 3. 421 tin, qua đó tuyên truyền, 

vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, 3 đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như đấu tranh phòng, chống 

tội phạm có hiệu quả. 

- Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 27/7/2022 

về triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 

2027”. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, toàn diện và 

hiệu quả Đề án.  

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức truyền thông dự thảo chính sách tại địa 

bàn cơ sở thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, niêm yết tại bảng tin, màn 

hình tại khu dân cư, lồng ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở; truyền thông 

thông qua các ứng dụng mạng  xã hội như zalo; facebook,... 

- Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” 

Trong năm, chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, kiện toàn 

Hội đồng (Ban) phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường (gồm CBQL, Tổng 

phụ trách Đội, Bí thư Đoàn TNCS HCM, giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD). Cụ 
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thể có 44/44 trường đã thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục trong nhà trường, 

hàng năm rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; trong nhà trường. Bố trí kinh phí chi thường xuyên để hỗ trợ các hoạt 

động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; bổ 

sung tủ sách pháp luật phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật trong 

nhà trường. 

Các đơn vị trường học luôn chú trọng đến việc nâng cao ý thức, nhận thức về 

PBGDPL trong học sinh thông qua các hình thức ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ 

lên lớp. Các trường đều có xây dựng kế hoạch PBGDPL thông qua việc tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp theo chủ đề hàng tháng hoặc kết hợp 

trong việc kỉ niệm các ngày lịch sử, lễ, tết, các cuộc vận động, các phong trào thi 

đua trong ngành. Kết quả: Tổ chức được trên 20 buổi ngoại khóa, trên 150 buổi 

phát thanh măng non với các nội dung tuyên truyển về An toàn giao thông, Phòng 

chống ma túy, Luật bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường… 

Tình hình khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường được đảm bảo 

thực hiện tốt. Tính đến thời điểm hiện nay, 68/68 trường đều xây dựng trang bị Tủ 

sách pháp luật hoặc bố trí riêng ngăn sách pháp luật đầy đủ và được bổ sung các 

đầu sách hàng năm theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật 

cho bạn đọc. Các tài liệu này là tài liệu sinh hoạt, học tập pháp luật cho học sinh, 

sinh viên và là tài liệu tham khảo để giáo viên, nhất là giáo viên bộ môn GDCD 

tham khảo ứng dụng trong quá trình giảng dạy. 

100% các đơn vị tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tiếp 

cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, các tổ chức 

đoàn thể.  

UBND huyện công khai và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn công khai tất cả 

các văn bản QPPL, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành 

chính, quy trình giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thông 

tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; Thông tin liên quan đến lợi ích 

công cộng, sức khỏe của cộng đồng; thông tin về thuế, phí, lệ phí và các nội dung 

khác được quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin. Hình thức công khai 

được thực hiện là đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước; thông qua 

việc tiếp công dân và một số hình thức khác. 

Văn phòng HĐND & UBND huyện được giao làm đầu mối cung cấp thông 

tin đã tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở làm việc. 

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa luôn cập nhật đầy đủ hoạt 

động thường xuyên của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, qua đó mọi cá nhân 

đều có thể truy cập khi cần. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu để 
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người dân được chủ động và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin mà không 

phải yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp. 

UBND huyện phân công Văn phòng HĐND&UBND huyện làm đầu mối 

tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tại Bộ phận “Một cửa” của 

UBND huyện. 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 13/2018/NĐ-CP, qua đó UBND cấp xã đã thường xuyên cập nhật công 

khai những thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh của người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền 

thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người khuyết tật được tiếp cận thông 

tin kịp thời. Thiết lập Cổng thông tin điện tử của huyện để hỗ trợ người khuyết tật 

tiếp cận thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, bố trí cán bộ, 

công chức hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong 

việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khó khăn trong việc tiếp 

cận thông tin khi có yêu cầu. 

- Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ 

sở giai đoạn 2021 - 2027" 

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quán triệt các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về thực hiện Đề án 1371. Quán triệt sâu 

sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong LLVT huyện, thực hiện nghiêm túc các 

nội dung theo kế hoạch đã xác định và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, 

chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn. Thông qua quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của 

cấp trên về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, chiến sỹ LLVT 

huyện và các tầng lớp Nhân dân đã hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật. 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 

06/4/2023 về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Phát huy vai 

trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; 

Quyết định số 1298/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 cấp 

huyện ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

giai đoạn 2021-2027”; tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch số 39/KH-BCĐ, 

ngày 31/5/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023; triển khai thực 

hiện có hiệu quả “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần; ngày pháp luật” hằng tháng, 

phân công và cử cán bộ phụ trách địa bàn kịp thời bám nắm, theo dõi các cơ quan, 



7 
 

 

đơn vị trong công tác tổ chức giáo dục chính trị gắn với công tác PBGDPL, vận 

động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Ban CHQS huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 

1371 cấp huyện) đã thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện, Trung 

tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện và các cơ quan có liên quan của địa 

phương để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở cụ thể là: 

- Ngày 09, 10/6/2023 tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Dân 

sự 2015; Luật Hôn nhân và gia đình; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành; các chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, người cao tuổi, gia đình có 

công với cách mạng, địa điểm nhà văn hóa xã Phú Bình, số lượng Nhân dân tham 

gia 1.500 người.  

- Ngày 15, 16/6/2023 tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Dân 

sự 2015; Luật Hôn nhân và gia đình; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành; các chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, người cao tuổi, gia đình có 

công với cách mạng, địa điểm nhà văn hóa xã Trung Hà, số lượng Nhân dân tham 

gia 1.400 người.  

- Ngày 08/7/2023 tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Dân sự 

2015; Luật Hôn nhân và gia đình; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; 

các chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, người cao tuổi, gia đình có công với 

cách mạng, địa điểm nhà văn hóa xã Kiên Đài, số lượng Nhân dân tham gia 1.500 

người.  

- Ngày 15/7/2023 tuyên truyền Công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo; Luật xuất nhập cảnh trái phép; Tăng cường đấu tranh phòng, 

chống tội phạm mua, bán người; Cảnh báo ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng 

làm đẹp, chữa ung thư, địa điểm nhà văn hóa xã Linh Phú, số lượng Nhân dân 

tham gia 1.600 người.  

- Ngày 12/8/2023 tuyên truyền Thông báo tình hình vay nợ, tín dụng đen, 

những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và 

biện pháp phòng ngừa; Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, địa điểm nhà 

văn hóa xã Ngọc Hội, số lượng Nhân dân tham gia 1.750 người.  

- Ngày 09/9/2023 tuyên truyền Nội dung cơ bản của Luật Thanh tra số 

11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội (khóa XV), có hiệu lực từ ngày 

01/7/2023 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Một số nội dung 

cơ bản của Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc 

phòng về thực hiện dân chủ cơ sở; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
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khiếu nại, địa điểm nhà văn hóa xã Hùng Mỹ, số lượng Nhân dân tham gia 1.500 

người.  

- Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn tảo hôn tại 09 xã (Tân Mỹ, Trung Hà, 

Phú Bình, Yên Lập, Bình Phú, Nhân Lý, Bình Nhân, Tân An, Hà Lang), số lượng 

Nhân dân tham gia khoảng 2.950 người. 

* Kết quả làm chuyển biến nâng cao nhận thức cho Nhân dân chấp hành 

nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 

định của địa phương, xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hôn nhân 

cận huyết thống, tệ nạn tảo hôn, xóa bỏ hoạt động tổ chức Dương Văn Mình, các 

hộ đã viết cam kết từ bỏ không theo hoạt động tổ chức Dương Văn Mình. 

3.2. Kết quả thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 68/KH-HĐPH ngày 21/3/2023 

về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc ít người, gắn với việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng 

chính sách năm 2023; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc triển 

khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính năm 2023. 

Nâng cao năng lực người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý, đẩy mạnh công tác phối hợp, các hoạt động truyền thông và kiểm tra, 

giám sát, bảo đảm người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính 

được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của  pháp luật về trợ giúp 

pháp lý. 

Tăng cường công tác PBGDPL cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

ít người gắn với trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào vùng sâu, 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người nghèo và đối tượng chính sách; rèn luyện ý 

thức, thói quen tìm hiểu, học tập và tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người 

dân. Giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần ngăn 

chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

địa phương. 

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, tổ chức trợ giúp pháp lý được 

20 buổi (So với năm 2022, số buổi TGPL tăng 4 buổi) tại các xã Hà Lang, Yên 

Lập, Hòa An, Hùng Mỹ, Bình Nhân, Kiên Đài, Nhân Lý, Bình Phú, Phú Bình, 

Trung Hà. 

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn 

điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho 346 cán bộ thôn bản, người có uy tín trên địa 

bàn huyện Chiêm Hóa. 

Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thông năm 2023 với 408 đại biểu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí 

thư Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng 
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thôn, người có uy tín tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại 

biểu đã được nghe thông tin nội dung: Quyết định số 498 ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”; việc 

thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện năm 2023. 

Đồng thời, được tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, những hệ lụy của việc tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống, các quy định về xử lý hành chính, hình sự trong 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giải pháp để góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nguyên nhân và hậu quả của tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kỹ năng, 

phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu 

số. Các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.3. Kết quả triển khai các luật được Quốc hội khóa XV,  kỳ họp thứ 3, thứ 

4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai thông qua 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 13/4/2023 về việc 

triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp 

thứ 4 và  kỳ họp bất thường lần thứ hai với 186 đại biểu biểu là Lãnh đạo các Ban 

Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã 

hội huyện, Trung tâm Chính trị huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo UBND; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, 

thị trấn. 

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện của Phòng Y tế, Thanh 

tra huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa – Thông tin đã triển khai 07 

Luật, bao gồm: (1) Luật Triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); (2) Luật 

Luật Thanh tra; (3) Luật Luật Dầu khí; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

cuảnLuật Tần số vô tuyến điện; (5) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (6) Luật 

Thực hiện Dân chủ ở cơ sở; (7) Luật Phòng, chống rửa tiền. 

Thông qua hội nghị đã giúp đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của 

các Luật mới được Quốc hội thông qua, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

3.4. Việc triển khai và tổ chức các hoạt động  hưởng ứng “Ngày pháp  luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 

Đối với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. UBND huyện đã tổ chức hưởng ứng 

ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và tổng kết 10 năm thi hành luật hòa 

giải ở cơ sở, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các 
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bộ, công chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tôn vinh Hiến pháp, pháp 

luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân. 

Thông qua Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giúp cho 

mỗi cán bộ, công chức và nhân dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Thực hiện 

công tác khen thưởng cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 

năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở. 

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc 

thi; tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2023: Văn bản số 761/UBND-NC ngày 17/4/2023 về việc 

hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”; 

Văn bản số 879/UBND-NC ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm 

Hóa về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực”; Văn bản số 1491/UBND-NC ngày 03/7/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Chiêm Hóa hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” vòng Sơ khảo đợt 2,...Tại cuộc thi 

tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng số 3118 người thi 

với 5535 bài thi (trong đó, Đợt 1 có 1558 người thi với 2862 bài thi, Đợt 2 có 1560 

người thi với 2673 bài thi),...Thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu tại cổng tại trụ sở 

các cơ quan, đơn vị, trường học, trên các tuyến đường phố chính, địa điểm công 

cộng. 

Thông tin, phổ biến hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 trên cổng 

thông tin điện tử của các đơn vị, mạng xã hội, mạng lưới truyền thanh cơ sở thu 

hút nhiều lượt người tham gia. UBND các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 với hình thức treo băng zôn 

tại cổng trụ sở và tổ chức phối hợp với các Nhà trường, thôn bản, tổ dân phố thực 

hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung liên quan  

trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm. 

3.5. Kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL 

- Cấp huyện: Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí cho công tác PBGDPL 

(không có).  

- Cấp xã: Tổng kinh phí ngân sách nhà nước bố trí cho công tác PBGDPL là 

43.000.000đ. 

(Gửi kèm Phụ lục số 03) 

3.6. Kết quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  

Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật phù hợp với từng địa bàn, cơ 

quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu của người sử dụng. Củng cố, đổi 

mới, nâng cao hiệu quả của tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn để phục 

vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất 

quản lý, khai thác sách, tài liệu của tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của 
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Thư viện, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên 

địa bàn huyện. 

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1428/UBND-NC ngày 13/7/2021 về 

việc xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng 8 tủ sách 

Pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 14/QĐ-TTg (xã Phú 

Bình; Hòa An, Bình Phú,Yên Lập, Hùng Mỹ, Hà Lang, Tân Mỹ, Trung Hà, Linh 

Phú, Tri Phú, Bình Nhân, Kiên Đài) với 1962 cuốn sách, tủ sách có tương đối đầy 

đủ các loại sách như: Văn bản quy phạm pháp luật, sách hỏi đáp, phổ biến pháp 

luật, công báo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, các văn bản luật, hôn nhân và gia 

đình, đất đai. 

Việc khai thác tủ sách Pháp luật đã mang lại hiệu quả cụ thể: Kịp thời giải 

thích những thắc mắc của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ và nhân dân. Số tủ sách pháp luật và sách pháp luật về cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. 

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân về việc tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác tủ sách pháp luật trên cơ sở dữ liệu 

điện tử quốc gia. 

3.7. Việc cấp phát, sử dụng tài liệu tuyên truyền pháp luật 

Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền pháp luật của Sở Tư pháp cung cấp. Chỉ đạo 

Phòng Tư pháp và một số cơ quan, tổ chức đoàn thể đã sao in và cung cấp cho các 

xã, thị trấn, thôn các bộ tài liệu tuyên truyền, giúp cho các thôn bản, tổ chức đoàn 

thể trong thôn tiếp tục tổ chức học tập sâu rộng.  

Cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cung cấp cho các xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2023 (xã Ngọc Hội): 4358 tờ rơi gồm: (1) Bạn cần biết: 

Một số mức hỗ trợ về văn hoá, thông tin, xây dựng mô hình thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021 –2025 (2) Bạn cần biết: Một số mức hỗ trợ về bảo vệ môi trường thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021 –2025; (3) Bạn cần biết: Một số mức hỗ trợ về sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021 –2025; (4) Bạn cần biết: Chính sách hỗ trợ lãi  suất 

tín dụng cho hoạt động  phát  triển  sản  xuất  nông,  lâm  nghiệp,  thuỷ sản hàng 

hoá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) Bạn cần biết: Chính sách hỗ trợ về: vật tư, 

giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất nông sản xuất khẩu; tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước; hợp tác xã thành lập mới; (6) Bạn cần biết: Một sốmức hỗtrợ về sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021 –2025). 

Cấp phát 2000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật thực hiện Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; 4000 tờ rơi  “Bạn cần biết Quy định 
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của Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền khác đối với tài sản” tới 24 xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

Cấp phát 626 cuốn tài liệu, gồm: tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác hoà 

giải ở cơ sở; Sổ tay hướng dẫn Nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; Tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở tới 287 tổ hòa giải ở cơ sở. 

Cấp phát 1.370 cuốn “Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về 

kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng”; 1.370 cuốn “Một số chính sách của tỉnh 

Tuyên Quang hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia” tới 24 xã, thị trấn và 287 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; 

1.440 cuốn “Hỏi đáp Quy định của bộ luật hình sự (hiện hành) về các tội phạm về 

môi trường” tới 24 xã, thị trấn và 287 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn 

đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức về ý thức pháp luật của nhân dân được 

nâng cao. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở một số nơi chưa được 

sâu rộng, do địa bàn huyện miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân 

trí không đồng đều.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Không có) 

UBND huyện Chiêm Hóa trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy;            (báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Sở Tư pháp;                             

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT; PTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Thị Minh Quang 
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